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PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Nội dung ôn tập (Từ Bài 19 - Bài 21)
B. Câu hỏi ôn tập
I. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 
Câu 1: Sau khi lên nắm chính quyền, Khúc Hạo đã
A. tiến hành nhiều cải cách tiến bộ.                                    B. áp dụng luật pháp nghiêm hà khắc.
C. duy trì chính sách bóc lột của nhà Đường.                     D. chia ruộng đất cho dân nghèo.
Câu 2: Ngô Quyền đã tổ chức trận quyết chiến nhằm đánh bại quân Nam Hán trên
A. sông Bạch Đằng.                  B. sông Hồng.                 C. sông Mã.                      D. sông Cả.
Câu 3: Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất của nhân dân Việt Nam là
A. Khúc Thừa Dụ.                   B. Khúc Hạo.            C. Dương Đình Nghệ.             D.Ngô Quyền
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng việc làm của Khúc Hạo sau khi lên nắm quyền (907 - 917)?
A. Đặt lại các khu vực hành chính.                                    B. Xem xét và định lại các mức thuế.
C. Xưng vương và lập chính quyền mới.                           D. Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.
Câu 5: Năm 905, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy chiếm Tống Bình, đoạt chức:
A. Thứ sử.                      B. Thái thú.                     C. Huyện lệnh.                          D. Tiết độ sứ.
Câu 6: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình, giành quyền tự chủ cho đất nước là:
A. Khúc Thừa Dụ.                 B. Khúc Hạo.                 C. Ngô Quyền.                   D. Quang Trung.   
Câu 7: Trong Trận Bạch Đằng (năm 938), tướng Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo đã:
A. bị tử trận.                                                                    B. bị bắt sống.
C. ngụy trang trốn về nước.                                            D. chui vào ống đồng để trốn về nước.
Câu 8: Mùa thu năm 930, nhà Nam Hán: 
A. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài ở Việt Nam.                
B. đưa quân sang xâm lược Việt Nam.
C. cử Độc Cô Tổn sang làm Tiết độ sứ An Nam.           
D. cử sứ giả tới yêu cầu Khúc Hạo cống nạp sản vật.
Câu 9: Nhà Nam Hán lấy cớ nào để đưa quân sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai (938)?
A. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền tiêu diệt.
B. Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.
C. Giúp Dương Đình Nghệ lấy lại quyền hành.
D. Ngô Quyền xưng vương và lập chính quyền mới.
Câu 10: Trận Bạch Đằng (năm 938) do Ngô Quyền lãnh đạo đã
A. thất bại, nhà Đường thiết lập lại ách đô hộ.             B. thắng lợi, lật đổ ách cai trị của nhà Hán.   
C. thất bại, nhà Lương thiết lập lại ách đô hộ.              D. thắng lợi, chấm dứt thời kì Bắc thuộc.      
Câu 11: Việc nhà Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ (906) chứng tỏ: 
A. nhà Đường buộc phải công nhận nền tự chủ của người Việt.       
B. ách thống trị của phong kiến phương Bắc vĩnh viễn chấm dứt.         
C. nhà Đường tiếp tục tăng cường bộ máy thống trị ở An Nam.   
D. nhà Đường đã mua chuộc được Khúc Thừa Dụ.
Câu 12: Những chính sách cải cách của Khúc Hạo trong những năm 907 – 917, đã:
A. củng cố chính quyền tự chủ của người Việt.
B. duy trì sự thống trị của nhà Đường ở Việt Nam.
C. củng cố bộ máy hành chính từ thời Bắc thuộc.    
D. lật đổ ách thống trị của nhà Nam Hán đối với người Việt.
Câu 13: Điểm độc đáo trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền là gì?
A. Thực hiện “đánh nhanh thắng nhanh”.
B. Tấn công trước để chặn thế mạnh của giặc.
C. Dùng kế đóng cọc gỗ trên khúc sông hiểm yếu.
D. Vờ giảng hòa để tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng.
Câu 14: Hai lần kháng chiến chống quân Nam Hán của nhân dân Việt Nam vào đầu thế kỉ X đều 
A. kết thúc bằng những trận thủy chiến.                           B. giành thắng lợi nhanh chóng.   
C. do Dương Đình Nghệ  lãnh đạo.                                   D. kết thúc bằng trận chiến ở Tống Bình.
Câu 15: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây ở Đường Lâm( Sơn Tây, Hà Nội), điều này có ý nghĩa gì?
A. Đường Lâm là nơi Ngô Quyền mất.                              
B. Đường Lâm là nơi Ngô Quyền xưng vương.
C. Kinh đô của đất nước là vùng đất Đường Lâm.                                 
D. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến công lao của Ngô Quyền.
Câu 16: Hoạt động kinh tế chính của cư dân Champa là:
A. thủ công nghiệp.                                                            B. thương nghiệp.       
C. nông nghiệp trồng lúa nước.                                          D. mậu dịch hàng hải.
Câu 17: Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ văn tự nào?
A. Chữ Hán.                    B. Chữ Phạn.                     C. Chữ Ai Cập.                     D. Chữ latinh.
Câu 18: Trong các thế kỉ II – VIII, kinh đô của nước Champa đóng ở đâu?
A. Bạch Hạc ( Phú Thọ).                                                     B. Sin-ha-pu-ra (Quảng Nam).
C. Cổ Loa (Hà Nội).                                                            D. Phú Xuân (Huế
Câu 19: Năm 192, Khu Liên lên ngôi vua đã đặt tên nước là gì?
A. Văn Lang.                    B. Lâm Ấp.                       C. Chân Lạp.                        D. Phù Nam.
Câu 20: Ai đã lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành quyền tự chủ và đặt tên nước là Lâm Ấp?
A. Mai Thúc Loan.             B. Phùng Hưng.                C. Khu Liên.               D. Triệu Quang Phục.
Câu 21: Điều kiện tự nhiên nào giúp Vương quốc Champa trở thành cầu nối trao đổi, buôn bán thường xuyên với các thương nhân nước ngoài?
A. Nhiều đồng bằng lớn, màu mỡ.                                        B. Đường bờ biển dài, vị trí thuận lợi.
C. Có các con sông lớn, như: sông Thu Bồn…                     D. Đất đai khô cứng, kém màu mỡ.
Câu 22: Từ trước thế kỉ X, sinh sống chủ yếu trên lãnh thổ Vương quốc Champa chủ yếu là tộc người nào?
A. Chăm.                       B. Khơ-me.                           C. Kinh.                           D. Mông.
Câu 23: Yếu tố nào dưới đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành chính quyền vào năm 192-193?                     
A. Nhà Đường suy yếu, không đủ sức cai trị.                    
B. Tượng Lâm nằm xa trị sở của chính quyền đô hộ.
C. Nhân dân Giao Chỉ hay nổi dậy.     
D. Quân của Tượng Lâm mạnh hơn nhà Hán
Câu 24: Văn hóa Champa chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào trên thế giới?
A. Trung Quốc.                       B. Ấn Độ.                          C. Ai Cập.                             D. Ả Rập.
Câu 25: Tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Champa và người Việt cổ?
A. Nho giáo.                        B. Hồi giáo.                        C. Phật giáo.                     D. Hindu giáo.
Câu 26: Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh nào của Việt Nam ngày nay?
A. Quảng Ngãi.                 B. Quảng Nam.                    C. Quảng Bình.                  D. Quảng Trị.
Câu 27: Di sản nào của người Champa còn tồn tại đến ngày nay?
A. Chùa Một Cột.          B. Chùa Tây Phương.        C. Cầu Tràng Tiền.         D. Thánh địa Mỹ Sơn.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đời sống văn hóa của cư dân Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?
A. Tục xăm mình, chôn cất người chết.                         B. Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.  
C. Có tục hỏa táng người chết.                                       D.  Ở nhà sàn và ăn trầu cau.
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là điểm giống nhau về đời sống của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và cư dân Champa?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước là nguồn sống chủ yếu.    
B. Vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.
C. Ở nhà sàn, có tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.
D. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc.
Câu 30: Nét nổi bật của Vương quốc Champa sau này là
A. chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ.         
B. lãnh thổ kéo dài đến Nam bộ ngày nay.
C. chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Trung Quốc. 
D. lãnh thổ thuộc Bắc bộ ngày nay.
Câu 31: Khi mới được thành lập, vương quốc Phù Nam có phạm vi lãnh thổ chủ yếu thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Nam Bộ.                      B. Bắc Bộ.                    C. Nam Trung Bộ.                     D. Bắc Trung Bộ.
Câu 32: Đến khoảng đầu thế kỉ VII, Phù Nam bị quốc gia nào thôn tính?
A. Chăm-pa.                      B. Văn Lang.                       C. Âu Lạc.                        D. Chân Lạp.
Câu 33: Vương quốc Phù Nam hình thành trên cơ sở của nền văn hóa nào dưới đây?
A. Sa Huỳnh.                    B. Óc Eo.                           C. Đông Sơn.                       D. Hòa Bình.
Câu 34: Tình hình Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V như thế nào?
A. Lâm vào khủng hoảng.                                                  B. Bị Chân Lạp thôn tính.
C. Phát triển mạnh mẽ.                                                       D. Dần suy yếu
Câu 35: Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là
A. săn bắn, hái lượm.                                                          B. khai thác lâm sản.       
C. khai thác hải sản.                                                            D. sản xuất nông nghiệp.
Câu 36: Người Phù Nam sử dụng hệ thống chữ viết nào dưới đây?
A. Chữ Hán.                    B. Chữ la-tinh.                      C. Chữ Phạn.                    D. Chữ Nôm.
Câu 37: Phương tiện chủ yếu của người Phù Nam là
A. xe đạp.                      B. xe máy.                             C. xe ngựa.                       D. ghe, thuyền.
Câu 38: Nhân tố quan trọng hàng đầu đưa đến sự phát triển mạnh của ngoại thương đường biển ở Phù Nam là
A. nông nghiệp phát triển, tạo nhiều sản phẩm dư thừa.
B. kĩ thuật đóng tàu có bước phát triển mới.
C. điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí thuận lợi.
D. sự thúc đẩy mạnh mẽ của hoạt động nội thương.
Câu 39: Khía cạnh nào trong văn hoá vật chất của Phù Nam thể hiện những nét đặc trưng của đời sống sông nước?
A. Xây thành thị ven biển.                                                         B. Đi lại bằng xe ngựa.
C. Trồng lúa nước.                                                                     D. Làm nhà trên kênh rạch.
Câu 40: Những sản phẩm thủ công nghiệp nào của Phù Nam thể hiện đặc trưng của vùng văn hoá sông nước?
A. Tượng Phật bằng gỗ.                                                              B. Đồ trang sức bằng vàng.
C. Ấm vòi cổ ngỗng và cà ràng.                                                 D. Ấm đất nung.
Câu 41: Nhờ đâu Phù Nam được coi là trạm trung chuyển của các tôn giáo vào Đông Nam Á?
A. Cảng biển và giao thông đường thủy phát triển.
B. Chính sách phát triển của nhà nước.
C. Kinh tế ngoại thương phát triển mạnh mẽ.
D. Cư dân trở thành lực lượng truyền đạo.
Câu 42: Một trong những cơ sở dẫn đến sự ra đời của Vương quốc Phù Nam là: tác động của văn hóa:
A. Ấn Độ.                          B. Ả Rập.                        C. Trung Quốc.                       D. Miến Điện.
Câu 43: Điểm giống nhau trong đời sống kinh tế của cư dân Văn lang - Âu Lạc, Champa và Phù Nam là
A. chăn nuôi và khai thác lâm sản rất phát triển.
B. đẩy mạnh trao đổi, buôn bán qua đường biển.
C. nghề khai thác thủy - hải sản khá phát triển.
D. làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp nghề thủ công.
Câu 44: Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của vương quốc Phù Nam so với các quốc gia cổ khác trên đất nước Việt Nam là gì?
A. Phát triển nghề khai thác lâm sản.
B. Ngoại thương đường biển rất phát triển.
C. Thể chế quân chủ đạt đến trình độ điển hình.
D. Sản xuất nông nghiệp rất phát triển.
Câu 45: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về những chính sách của Khúc Hạo nhằm nâng cao đời sống nhân dân:
a) Bình quân thuế ruộng.
b) Giảm thời gian lao dịch cho nông dân.
c) Cấm buôn bán với thương nhân nước ngoài.
d) Miễn thuế cho các hào trưởng.
Câu 46: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về những thành tựu mô tả đời sống vật chất của cư dân Chăm-pa:
a) Nguồn lương thực chính là gạo nếp, gạo tẻ, kê, đậu và hải sản.
b) Kĩ thuật làm đồ gốm và xây dựng đền tháp rất phát triển.
c) Trang phục phổ biến là áo dài truyền thống và nón lá.
d) Vua thường sống trong những cung điện làm bằng đá.
Câu 47: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về kiến trúc Phù Nam trong có những đặc điểm:
a) Chuyên tạc tượng các vị thần của Phật giáo và Ấn Độ giáo.
b) Các tượng thường làm bằng đồng và sắt, phong cách giống Trung Hoa.
c) Nghề tạc tượng các vị thần Ấn Độ giáo và tượng Phật bằng đá và gỗ ở Phủ Nam phát triển từ đầu Công nguyên.
d) Tượng được chạm khắc từ đá và gỗ với phong cách độc đáo.
II. Hệ thống câu hỏi tự luận
Câu 1: Trình bày hoạt động kinh tế của Chăm-pa.
Câu 2: Em hãy trình bày một số thành tựu văn hoá của Chăm-pa. 
Câu 3: Thành tựu về kinh tế, văn hóa của người Chăm có điểm giống và khác với kinh tế và văn hóa người Việt cổ?
Câu 4: 
a. Trình bày nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.
b. Nêu ý nghĩa cuộc chiến thắng trên sống Bạch Đằng của Ngô Quyền. 
Câu 5:
a. Em hãy trình bày một số thành tự văn hoá của cư dân Phù Nam.
b. Theo em, nét văn hoá nào của cư dân cổ Phù Nam còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay?
PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm

A. 1/2.                                   B. 3/4.                                 C. 2/3.                               D. 4/5.
Câu 2: Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành
A. nước.                                B. sấm.                                C. mưa.                             D. mây.
Câu 3: Năng lượng Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho vòng tuần hoàn nào sau đây?
A. Vòng tuần hoàn của sinh vật.                                      B. Vòng tuần hoàn của nước. 
C. Vòng tuần hoàn của thổ nhưỡng.                                D. Vòng tuần hoàn địa chất.
Câu 4: Con người đã khai thác, sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và đời sống dưới dạng nào sau đây?
A. Làm ao.                              B. Xây hồ.                         C. Đào giếng.                         D. Làm đập.
Câu 5: Vòng tuần hoàn nhỏ của nước bao gồm những giai đoạn nào sau đây?
A. Bốc hơi và nước rơi.                                                    B. Bốc hơi và dòng chảy.
C. Thấm và nước rơi.                                                       D. Nước rơi và dòng chảy.
Câu 6: Đâu không phải là vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người?
A. Góp phần điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất.
B. Cung cấp nước cho các dòng sông.
C. Làm giảm ô nhiễm môi trường
D. Nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, ...
Câu 7: Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
A. Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi.                   B. Độ cao địa hình, bề mặt các dạng địa hình.
C. Các hoạt động sản xuất của con người.                     D. Vị trí trên mặt đất và hướng của địa hình.
Câu 8: Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò chủ yếu trong việc điều hòa chế độ nước sông?
A. Hơi nước.                            B. Nước ngầm.                       C. Nước hồ.                       D. Nước mưa.
Câu 9: Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ
A. hồ ao, rừng cây… bốc lên.                                          B. các vùng ven biển bay tới.
C. đại dương do gió thổi đến.                                          D. nguồn nước ngầm bốc lên.
Câu 10: Vòng tuần hoàn lớn của nước bao gồm mấy giai đoạn?
A. 2 giai đoạn và 3 giai đoạn.                                          B. 3 giai đoạn và 4 giai đoạn.
C. 4 giai đoạn và 5 giai đoạn.                                          D. 4 giai đoạn và 5 giai đoạn.
Câu 11: Chi lưu là gì?
A. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
C. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.
D. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.
Câu 12: Cửa sông là nơi dòng sông chính 
A. xuất phát chảy ra biển.                                                B. tiếp nhận các sông nhánh.
C. đổ ra biển hoặc các hồ.                                               D. phân nước cho sông phụ.
Câu 13: Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới?
A. Sông I-ê-nit-xây.                B. Sông Mit-xi-xi-pi.                 C. Sông Nin.             D. Sông A-ma-dôn.
Câu 14: Ở vùng ôn đới lạnh, sông thường có lũ lụt vào mùa nào sau đây?
A. Mùa hạ.                              B. Mùa xuân.                            C. Mùa thu.                 D. Mùa đông.
Câu 15: Hoạt động kinh tế - xã hội nào góp phần điều tiết chế độ nước sông, giảm dòng chảy sông ngòi vào mùa lũ giúp hạn chế lũ lụt cho vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Trồng rừng ở vùng thượng lưu sông.                         B. Phát triển nông nghiệp sạch ở thượng nguồn.
C. Xây dựng hệ thống thủy lợi.                                      D. Xây dựng các nhà máy thủy điện.
Câu 16: Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ dẫn đến hậu quả?
A. Mực nước sông quanh năm thấp, sông chảy chậm chạp.
B. Mực nước sông quanh năm cao, sông chảy xiết.
C. Mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột.
D. Sông hầu như không còn nước, chảy quanh co uốn khúc.
Câu 17: Hồ và sông ngòi không có giá trị nào sau đây?
A. Thủy sản.                               B. Giao thông.                         C. Du lịch.                    D. Khoáng sản.
Câu 18: Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo?
A. Hồ Gươm.                      B. Hồ Tơ Nưng.                           C. Hồ Tây.                    D. Hồ Trị An.
Câu 19: Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây?
A. Hoa Kì.                          B. Trung Quốc.                            C. Ấn Độ.                      D. Liên bang Nga.
Câu 20: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
A. 2.                         B. 3.                                  C. 4.                                 D. 5.
Câu 21: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là gì?
A. Động đất ở đáy biển.                                                B. Núi lửa phun trào.
C. Do gió thổi.                                                              D. Sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời.
Câu 22: Nơi gặp nhau của các dòng biển nóng, lạnh có hoạt động kinh tế - xã hội nào dưới đây phát triển mạnh nhất?
A. Khai thác khoáng sản biển.                                      B. Đánh bắt thủy – hải sản.
C. Du lịch biển – đảo.                                                   D.Giao thông vận tải biển.
Câu 23: Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ
A. vĩ độ cao về vĩ độ thấp.                                            B. vĩ độ thấp về vĩ độ cao.
C. bán cầu Bắc xuống Nam.                                         D. bán cầu Nam lên Bắc.
Câu 24: Độ muối trung bình của đại dương là
A. 32‰.                                  B. 34‰.                                    C. 35‰.                             D. 33‰.
Câu 25: Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là
A. sóng biển.                        B. dòng biển.                          C. thủy triều.                     D. triều cường.
Câu 26: Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do
A. bão, lốc xoáy trên các đại dương.                              B. chuyển động của dòng khí xoáy.
C. sự thay đổi áp suất của khí quyển.                             D. động đất ngầm dưới đáy biển.
Câu 27: Dòng biển nóng có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhiệt độ nước cao hơn 00C và tự di chuyển trên biển.
B. Nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.
C. Vào mùa hạ chạy từ khu vực vĩ độ cao về vĩ độ thấp.
D. Nhiệt độ nước cao hơn 300C và có thể gây cháy rừng.
Câu 28: Biển và đại dương có vai trò quan trọng nhất nào đối với khí quyển của Trái Đất?
A. Cung cấp nguồn nước vô tận cho bầu khí quyển.
B. Cung cấp hơi nước cho vòng tuần hoàn của nước.
C. Giảm bớt tính khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu.
D. Cung cấp nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất.
Câu 29: Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là
A. sinh vật.                                B. đá mẹ.                               C. địa hình.                       D. khí hậu.
Câu 30: Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất nào sau đây?
A. Đất xám.                               B. Đất feralit.                        C. Đất đen.                      D. Đất pốtdôn.
Câu 31: Thổ nhưỡng là gì?  
A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, hình thành từ quá trình phong hóa.
B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì.
C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.
D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp.
Câu 32: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?
A. Thành phần quan trọng nhất của đất.                               B. Chiếm một tỉ lệ nhỏ trong lớp đất.
C. Đá mẹ là sinh ra thành phần hữu cơ.                                D. Thường ở tầng trên cùng của đất.
Câu 33: Đất không có tầng nào sau đây?
A. Hữu cơ.                             B. Đá mẹ.                             C. Tích tụ.                             D. Vô cơ.
Câu 34: Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước? 
A. Đất phù sa.                   B. Đất đỏ badan.                         C. Đất feralit.                     D. Đất đen, xám.
Câu 35: Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây công nghiệp lâu năm?
A. Đất đỏ badan.               B. Đất phù sa.                            C. Đất cát pha.                     D. Đất xám.
Câu 36: Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở
A. đới ôn hòa và đới lạnh.                                                  B. xích đạo và nhiệt đới.
C. đới nóng và đới ôn hòa.                                                 D. đới lạnh và đới nóng.
Câu 37: Các thảm thực vật trên Trái Đất thường phân bố theo sự thay đổi nào sau đây?
A. Dạng và hướng địa hình.                                               B. Độ cao và hướng sườn.
C. Vĩ độ và độ cao địa hình.                                              D. Vị trí gần, xa đại dương.
Câu 38: Nguyên nhân chủ yếu một số động vật bị suy giảm hiện nay là do
A. Mở đường giao thông.                                                  B. Thâm canh lúa nước.
C. Khai thác rừng bừa bãi.                                                D. Khai thác khoáng sản.
Câu 39: Các loài động vật nào sau đây thuộc loài động vật di cư?
A. Gấu trắng Bắc Cực.                                                       B. Vượn cáo nhiệt đới.
C. Các loài chim.                                                               D. Thú túi châu Phi.
Câu 40: Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất rõ nhất?
A. Khí hậu.                         B. Thổ nhưỡng.                       C. Địa hình.                      D. Nguồn nước.
Câu 41: Rừng nào sau đây được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Trái Đất?
A. Rừng cận nhiệt đới.              B. Rừng ôn đới.                 C. Rừng nhiệt đới.            D. Rừng lá kim.
Câu 42: Nguyên nhân chủ yếu hình thành nên cảnh quan nửa hoang mạc ở môi trường nhiệt đới là gì?
A. Ít chịu ảnh hưởng của biển nên lượng mưa thấp.
B. Gió tín phong khô nóng thổi quanh năm.
C. Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh.
D. Con người phá rừng và cây bụi làm đất bị thoái hóa
Câu 43: Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới?
A. Việt Nam.                             B. Công-gô.                       C. A-ma-dôn.                    D. Liên Bang Nga.
Câu 44: Ở khu vực Đông Nam Á rừng mưa nhiệt đới có nhiều ở quốc gia nào sau đây?
A. Phi-lip-pin.                      B. In-đô-nê-xi-a.                       C. Thái lan.                      D. Ma-lai-xi-a.
II. Tự luận:
Câu 1:
a) Hãy vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước? Theo em, tại sao cần phải sử dụng tiết kiệm nguồn nước?
b) Nêu nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước? Là học sinh, em làm gì để bảo vệ nguồn nước?
Câu 2: Trình bày sự hiểu biết của em về hiện tượng sóng, thủy triều, dòng biển? Từ đó nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều và dòng biển đem lại cho chúng ta? 
Câu 3: Trình bày sự hiểu biết của em về các đới thiên nhiên trên Trái Đất?

